MA TRẬN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

 NĂM HỌC 2021- 2022
(Thời gian làm bài: 120 phút)
	Cấpđộ

Chủđề
	Nhậnbiết
	Thônghiểu
	Vậndụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	Tổng

	1/ Căn bậc hai
	Tính giá trị của biểu thức


	Rút gọn 
	Giải phương trình
	
	

	Sốcâu
	1
	1
	1
	
	3

	Sốđiểm
	0.5
	1.0
	0.5
	
	2

	2/ Phương trình bậc 2 một ẩn
	Xác định tọa độ giao điểm của(d) và (P)
	
	Hệ thức Viet
	
	

	Sốcâu
	1
	
	1
	
	2

	Sốđiểm
	0.5
	
	0.5
	
	1

	3/ Hình không gian
	
	Tính thể tích hình trụ
	
	
	

	
	
	1
	
	
	1

	
	
	0,5
	
	
	0,5

	3/Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
	
	Giải hệ phương trình Giải bài toán bằng cách lập hpt


	
	
	

	Sốcâu
	
	2
	
	
	2

	Sốđiểm
	
	2,5
	
	
	3

	4) Đường tròn


	Chứng minh tứ giác nội tiếp


	Hệ quả góc nội tiếp
	Tam giác đều
	Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định
	

	Sốcâu
	
	1
	1
	1
	4

	Sốđiểm
	
	1
	1
	0.5
	3.5

	5/ Cực trị đại số.
	
	
	
	Giải PT vô tỷ
	

	Sốcâu
	
	
	
	1
	1

	Sốđiểm
	
	
	
	0.5
	0.5

	Số câu
	2
	5
	3
	2
	10

	Tổng điểm
	2
	5
	2
	1
	10


	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS VĂN  QUÁN

            ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TOÁN 9

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài I (2 điểm). Cho hai biểu thức A = 
[image: image1.wmf]8
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 và B = 
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 với x ≥ 0;  x ≠ 9

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25

2) Rút gọn biểu thức B
3) Tìm  x để [image: image4.png]|[P| = —P



 với [image: image6.png]Nty




Bài II (2,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
1) Một ca nô chạy xuôi dòng trên một khúc sông dài 132km, sau đó chạy ngược dòng 104km trên khúc sông đó. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4km/h và thời gian ca nô chạy xuôi dòng ít hơn thời gian chạy ngược dòng là 1 giờ.
2) Có hai lọ thủy tinh hình trụ, lọ thứ nhất phía bên trong có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm, đựng đầy nước. Lọ thứ hai bên trong có đường kính đáy là 40cm, chiều cao 12cm. Hỏi nếu đổ hết nước từ trong lọ thứ nhất sang lọ thứ hai nước có bị tràn ra ngoài không? Tại sao ? 

Bài III(2 điểm).
1) Giải hệ phương trình: 
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2)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng                        (d): y = (m – 1)x + 4 (m là tham số)
a) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) khi m = - 2

b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(x1; y1) và B(x2; y2) sao cho:                 x12 + x22 = x12.x22
Bài IV. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Qua trung điểm C của OA vẽ dây DE vuông góc với OA. Gọi K là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ BD (K khác B, D), H là giao điểm của AK và DE.

a) Chứng minh tứ giác BKCH nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: 
[image: image8.wmf]2

.
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=

 và tam giác BDE đều.

c) Chứng minh khi K di chuyển trên cung nhỏ BD thì tâm đường tròn ngoại tam giác HEK thuộc một đường cố định.

Bài V.(0,5 điểm). Giải phương trình [image: image10.png]x =+/2022 — /2022 — /x



  
---------------------HẾT-------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	2đ

	
	1

(0,5đ)
	Thay x=25 TMĐK vào A
	0,25đ

	
	
	 [image: image12.png]_ V25+8 _ 13

25+7 32





Vậy [image: image14.png]


 khi x = 25
	0,25đ

	
	2

(1đ)


	B=
[image: image15.wmf](3)824
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	0,25đ

	
	
	B = 
[image: image16.wmf]1124
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	0,25đ

	
	
	B = 
[image: image17.wmf](8)(3)
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[image: image19.png]Vx
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	0,25đ

	
	
	Vậy [image: image21.png]


 với x ≥ 0;  x ≠ 9
	0,25đ

	
	3

(0,5đ)
	Ta có: [image: image23.png]


 
	0,25đ

	
	
	Để [image: image25.png]|[P| = —P



 thì [image: image27.png]



                      [image: image29.png]x+7

7



  [image: image31.png]



                       ⟹ [image: image33.png]Vx —3<0



 (vì x + 7 > 0 với mọi x tmđk)

                       ⟺ x < 9

Kết hợp điều kiện, vậy với [image: image35.png]0 <x <9thi



 [image: image37.png]|[P| = —P




	0,25đ

	II
	
	
	2,5đ

	II
	1

(2đ)
	Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x (km/h) (x > 4)
	0,25đ

	
	
	Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là: x + 4 (km/h)
	0,25đ

	
	
	Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là: x – 4 (km/h)
	

	
	
	Thời gian ca nô đi xuôi dòng khúc sông dài 132km là: 
[image: image38.wmf]132
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 (h)
	0,25đ

	
	
	Thời gian ca nô đi ngược dòng khúc sông dài 104km là: 
[image: image39.wmf]104
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	0,25đ

	
	
	Vì thời gian ca nô chạy xuôi dòng ít hơn thời gian chạy ngược dòng là 1 giờ nên ta có phương trình:


[image: image40.wmf]132104
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	0,25đ
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[image: image42.wmf]Þ

 132x – 528 + x2 – 16 = 104x + 416


[image: image43.wmf]⇔

 x2 + 28x – 960 = 0


[image: image44.wmf]⇔

 (x – 20)(x + 48) = 0


[image: image45.wmf]⇔



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image46.wmf]20020()

48048()

xxTM

xxKTM

-==

éé

êê

+==-

ëë

⇔

 
	0,25đ

0,25đ



	
	
	Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20 (km/h)
	0,25đ

	II
	2

(0,5đ)
	Gọi thể tích lọ thủy tinh thứ nhất có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm là [image: image48.png]



[image: image50.png]


 = [image: image52.png]


.4500 ( [image: image54.png]cm?)




	0,25đ

	
	
	Gọi thể tích lọ thứ hai bên trong có đường kính đáy là 40cm , chiều cao 12cm là [image: image56.png]



[image: image58.png]


 = [image: image60.png]


.4800 ( [image: image62.png]cm?)




Vậy [image: image64.png]V, < Vy,



do đó nếu đổ hết nước từ lọ thứ nhất sang lọ thứ 2 sẽ không bị tràn. 
	0,25đ

	III
	
	
	2đ

	
	1

(1đ)
	  ĐK: x ≥ 0; y ≠  5
	0,25đ
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	0,25đ
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	0,25đ
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (4;6)
	0,25đ

	
	2a

(0.5đ)
	 Với m = - 2 ta có (d): y = - 3x + 4

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:

 x2 + 3x – 4 = 0 ⟺[image: image70.png]


 
	0,25đ

	
	
	Với x1 = 1 => y1 = 12 = 1 => giao điểm thứ nhất (1;1)

Với x1 = - 4 => y2 = (-4)2 = 16 => giao điểm thứ hai là  (-4;16)

Vậy khi m = - 2 thì tọa độ giao điểm của (d) và (P) là (1;1) và            (-4;16)
	0,25đ

	
	2b

0.5đ
	Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:        

     x2 – (m – 1)x – 4 = 0 (*)

Ta có: ∆ = [ -(m – 1)2] – 4.1.(-4) = (m – 1)2 + 16

Do (m – 1)2 ≥ 0; 16 > 0 với mọi m => ∆ > 0 với mọi m

=> phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

=> (d) và (P) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m 
Theo định lí Viet ta có: x1 + x2 = m – 1; x1.x2 = - 4
	0,25đ

	
	
	 Khi đó:  x12 + x22 = x12.x22 

⟺ (x1 + x2)2 – 2x1.x2 = (x1.x2)2
⟺ (m – 1)2 – 2(-4) = (-4)2
⟺ (m – 1)2 = 8 

⟺ m – 1 = 
[image: image71.wmf]22122

m

±Û=±

 

Vậy 
[image: image72.wmf]122

m

=±

 là thỏa mãn yêu cầu bài toán
	0,25đ

	IV
	
	Hình học


	3,0đ

	
	
	[image: image73.emf]H
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K


Vẽ hình đến câu a
	0,25

	
	1
	Chứng minh tứ giác BCHK nội tiếp
	0.75đ

	
	
	Xét (O) có  [image: image75.png]


= 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Lại có DE ⏊ AB ⟹ [image: image77.png]BCD



 = [image: image79.png]90°




	0,25đ

	
	
	Xét tứ giác BCHK có:

[image: image81.png]


 + [image: image83.png]


  900 + 900 = 1800 

mà hai góc này đối nhau 

suy ra tứ giác BCHK nội tiếp đường tròn.
	0,25đ

0.25đ

	
	2
	Chứng minh 
[image: image84.wmf]2

.

AHAKAD

=


	0,75đ

	
	
	Xét (O) có  [image: image86.png]


 là góc nội tiếp chắn cung AD, [image: image88.png]


 là góc nội tiếp chắn cung AE (1)
mà DE ⏊ AB ⟹ cung AD = cung AE (2)

Từ (1) và (2) suy ra [image: image90.png]


 [image: image92.png]



	0,25đ

	
	
	Xét ΔAKD và ΔADH có:

         [image: image94.png]


 chung

         [image: image96.png]


 [image: image98.png]


 (cmt)

⟹ ΔAKD và ΔADH đồng dạng
	0,25đ

	
	
	[image: image99.png]AD AH

—_— 2
>AK D =>AH.AK=AD




	0,25đ

	
	2
	Chứng minh tam giác BDE đều.
	0,5đ

	
	
	Vì AB ⏊ DE  tại C nên C là trung điểm của dây DE

Xét ΔBDE có  BC vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên ΔBDE cân tại B (3)

 Xét ΔADO có  DC vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên ΔADO cân tại D (3)
	0,25đ

	
	
	Mà ΔADO cân tại O nên ΔADO đều do đó [image: image101.png]



Mặt khác  [image: image103.png]


 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD)

[image: image105.png]= DEB = 60°



 (4)

Từ (3) và (4) suy ra ΔBDE đều
	0,25đ

	
	3
	
	0,75đ

	
	
	Xét (O) có  [image: image107.png]


 [image: image109.png]


(góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) 

Suy ra AE là tiếp tuyến của đường ngoại tiếp tam giác HEK (5)

Ta có [image: image111.png]


  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

⟹ [image: image113.png]AE | EB



 (6)

Từ (5) và (6) suy ra tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEK thuộc BE

Mà BE cố định nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEK thuộc đường cố định.
	0,25đ
0,25

0,25

	V
	
	Giải pt [image: image115.png]x =+/2022 — /2022 — /x




	0,5đ

	
	
	 ĐK [image: image117.png]{ZOZZZW@OSxSZOZZZ
x>0



 
đặt [image: image119.png]y =2022 —x (y=0)



 

khi đó ta có [image: image121.png]{x =2022—./y (D

y =2022 —vx (2)



 

suy ra [image: image123.png]x—y+Jy—Vi=0e (x— NEx+ [y—1)=0



 
	0,25đ

	
	
	TH1: [image: image125.png]Vx

y X
=y



 thay vào (1) được

[image: image126.png]808
Vx =

x++x—-2022=0¢s
—1+\/808

VX = —————(TM)




[image: image128.png]—1++/8089

o x = ()



  
TH2: [image: image130.png]Vit y=1e [Jy=1-+x



 thay vào (1) được

[image: image132.png]x—+x+1-2022=0 x —+/x—2021 =0



 


[image: image134.png]1++/8085
o Vx = (T™M) oxe (1+\/8085)2

\/} _ /8085 (l) 2




 

Vậy tập nghiệm của pt là [image: image136.png]5 = (P (2T





	0,25đ
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